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TÓM TẮT
Xáo tam phân (Paramignya trimera) là loại cây thân gỗ, mọc chủ yếu ở các khu vực có khí hậu nhiệt
đới. Trong dân gian, cây được sử dụng trong các bài thuốc thảo dược điều trị đái tháo đường, viêm
gan. Coumarin và alkaloid là thành phần chính trong cây. Các nghiên cứu trước đây trên các bộ
phận thân và rễ của loài cây này cho thấy cây có nhiều hoạt tính sinh học như kháng viêm, kháng
oxy hóa, gây độc tế bào. Do đó, bài nghiên cứu này với mục đích khảo sát thành phần hóa học của
lá cây Xáo tam phân (Paramignya trimera) họ Cam quýt (Rutaceae) nhằm cung cấp thêm thông tin
để bổ sung vào bộ dữ liệu cơ sở về thành phần hóa học của cây cỏ của Việt Nam. Kết quả cho
thấy, bằng các phương pháp sắc ký cột silica gel pha thường, kết hợp với sắc ký lớpmỏng điều chế
với hệ dung môi giải ly có độ phân cực khác nhau, năm hợp chất có cấu trúc khung flavonoid bao
gồm: pinostrobin (1), pinocembrin (2), tangeretin (3), nobiletin (4), sciadopitysin (5) đã được phân
lập từ cao CHCl3 của lá cây Xáo tam phân được thu hái tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 1 năm 2021.
Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt
nhân 1D và 2D, kết hợp so sánh với các tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5 hợp chất
phân lập được lần đầu được tìm thấy trong lá cây Xáo tam phân.
Từ khoá: Xáo tam phân (Paramignya trimera), Cam quýt (Rutaceae), flavonoid, biflavonoid

MỞĐẦU
Xáo tam phân là loại cây thân gỗ với tên khoa học là
Paramignya trimera thuộc họ Cam quýt (Rutaceae).
Cây mọc chủ yếu ở các khu vực nhiệt đới như Việt
Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Ở
nước ta, câymọc chủ yếu ở các tỉnh KhánhHòa, Ninh
Thuận, BìnhThuận, Đồng Nai1. Trong dân gian, Xáo
tam phân được gọi là “cây thần dược” do được sử
dụng trong các bài thuốc thảo dược điều trị các bệnh
như đái tháo đường, viêm gan, tác dụng giải nhiệt,
mát gan1,2. Các nghiên cứu về thành phần hóa học
trong cây đặc biệt là bộ phận rễ và thân cho thấy
coumarin và alkaloid là thành phần chính có trong
cây3–7. Thêm vào đó, các báo cáo còn cho thấy cây
Xáo tam phân đa dạng về hoạt tính sinh học như hoạt
tính kháng oxy hóa 8–10, kháng viêm 4, ức chế enzyme
α-glucosidase11, gây độc tế bào ung thư buồng trứng
A2780, ung thư vúMCF-712. Tuy nhiên, phần lớn các
nghiên cứu đều thực hiện trên rễ và thân, chưa có tài
liệu công bố nào trên bộ phận lá. Do đó, bài báo này
nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây Xáo tam
phân nhằm cung cấp thêm thông tin về loài cây này.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Hóa chất và thiết bị
Phổ NMR được đo bởi máy ghi phổ cộng hưởng từ
hạt nhân Bruker Avance III 600 [600 MHz (1H) và
150MHz (13C)], có chứa chất nội chuẩn tetramethyl-
silane (TMS) và độ dịch chuyển hóa học được biểu
diễn bằng giá trị δ . Máy Spectroline MODEL ENF-
240C/FE (USA) hai bước sóng 254 nm và 365 nm sử
dụng để soi lớp mỏng TLC. Sắc kí lớp mỏng trên bản
nhôm tráng sẵn silica gel 60 F254 và sắc kí cột sử dụng
silica gel Merck Kieselgel 60 F254 (40-63 µm) với các
dung môi n-hexane, CHCl3, EtOAc, acetone, MeOH.

Đối tượng nghiên cứu
Mẫu lá cây Xáo tam phân (Paramignya trimera) được
thu hái tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt
Nam vào tháng 01 năm 2021 và được định danh
bởi TS. Đặng Lê Anh Tuấn, Khoa Sinh học và Công
nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG-HCM.

Chiết xuất và phân lập các hợp chất
Từ 6 kg bột khô lá cây Xáo tam phân (Paramignya
trimera), đun hoàn lưu với MeOH (1,5 L, 3 h × 3).
Dịch trích được thu hồi dung môi dưới áp suất kém,
thu được cao thô MeOH (812,1 g). Cao thô MeOH
được phân tán hoàn toàn vào nước và tiến hành chiết

Trích dẫn bài báo này: Hiểu N T D, Tú T H, Nhân N T, Phú D H. Các hợp chất flavonoid từ lá cây xáo tam
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lỏng-lỏng cao thô MeOH lần lượt với các dung môi
-hexane, CHCl3, EtOAc thu các cao tương ứng: cao
n-hexane (301,1 g), cao CHCl3 (208,5 g), cao EtOAc
(50,5 g) và cao nước (250,2 g). Tiến hành sắc ký cột
silica gel pha thường trên cao CHCl3 (208,5 g) với
hệ dung môi n-hexane–EtOAc (0–100% EtOAc), thu
được 4 phân đoạn A–D. Phân đoạn (51,0 g) được
sắc ký cột silica gel pha thường với hệ dung môi -
hexane–EtOAc (10–100% EtOAc), thu được 5 phân
đoạn (B.1–B.5). Phân đoạn B.4 (12,1 g) được tiếp tục
sắc ký cột silica gel pha thường bằng hệ dung môi -
hexane–acetone (5–100% acetone), thu được 4 phân
đoạn (B.4.1–B.4.4). Phân đoạn B.4.2 (105 mg) tiếp
tục tiến hành sắc ký cột silica gel pha thường với hệ
dung môi n-hexane–CHCl3–MeOH (v/v/v, 85:13:2)
thu được hai hợp chất 1 (3,4 mg) và 2 (3,2 mg). Thực
hiện sắc ký cột silica gel pha thường với hệ dungmôi -
hexane–acetone (30–100% acetone) kết hợp với sắc ký
lớpmỏng điều chế với hệ dungmôi -hexane–CHCl3–
MeOH (v/v/v, 80:15:5) đối với phân đoạnB.4.4 (3,4 g),
thu được ba hợp chất 3 (3,8 mg), 4 (2,0 mg) và 5 (4,0
mg).
(+)-Pinostrobin (1) (Hình 1): vô định hìnhmàu vàng.
[α]D25 +60,0 (CHCl3, c 5,0×10−3). 1H NMR (600
MHz, CDCl3): δ H 2,83 (1H; dd; 16,8; 3,0; H-3a);
3,09 (1H; dd; 16,8; 13,2; H-3b); 3,82 (3H; s; 7-OCH3);
5,43 (1H; dd; 13,2; 3,0; H-2); 6,07 (1H; d; 1,8; H-6);
6,08 (1H; d; 1,8; H-8); 7,39 (1H; m; H-4′); 7,45 (4H;
m; H-2′; H-3′; H-5′; H-6′); 12,01 (1H; s; 5-OH). 13C
NMR (150 MHz, CDCl3): δC 195,9 (C-4); 168,2 (C-
7); 164,3 (C-5); 163,0 (C-9); 138,6 (C-1′); 129,0 (C-
3′; C-4′; C-5′); 126,3 (C-2′; C-6′); 103,3 (C-10); 95,3
(C-6); 94,4 (C-8); 79,4 (C-2); 55,8 (7-OCH3); 43,6 (C-
3)13,14.
(-)-Pinocembrin (2) (Hình 1): vô định hình màu
vàng. [α]D25 −58,0 (MeOH, c 2,0×10−3). 1H NMR
(600 MHz, acetone-d6): δ H 2,83 (1H; dd; 17,0; 3,0;
H-3b); 3,14 (1H; dd; 17,0; 13,0; H-3a); 5,54 (1H; dd;
13,0; 3,0; H-2); 5,98 (1H; d; 2,0; H-6); 6,00 (1H; d; 2,0;
H-8); 7,38 (1H;m; H-4′); 7,42–7,55 (4H;m; H-2′; H-
3′; H-5′; H-6′); 12,15 (1H; s; 5-OH). 13C NMR (150
MHz, acetone-d6): δC 196,7 (C-4); 167,4 (C-7); 165,2
(C-5); 164,1 (C-9); 139,9 (C-1′); 129,4 (C-3′; C-4′; C-
5′); 129,3 (C-2′; C-6′); 102,0 (C-10); 97,0 (C-6); 95,9
(C-8); 79,9 (C-2); 43,6 (C-3)15,16.
Tangeretin (3) (Hình 1): vô định hình màu vàng.1H
NMR (600 MHz, CDCl3): δ H 3,89 (3H; s; OCH3);
3,95 (6H; s; 2 ´OCH3); 4,02 (3H; s; OCH3); 4,10 (3H;
s; OCH3); 6,60 (1H; s; H-3); 7,03 (2H; d; 9,0; H-3′;
H-5′); 7,88 (2H; d; 9,0; H-2′; H-6′). 13C NMR (150
MHz, CDCl3): δC 177,5 (C-4); 162,5 (C-2); 161,0 (C-
4′); 151,5 (C-5); 148,5 (C-7); 147,8 (C-9); 144,3 (C-8);

138,2 (C-6); 127,9 (C-2′; C-6′); 124,0 (C-1′); 114,9 (C-
3); 114,7 (C-3′; C-5′); 106,9 (C-10); 62,4 (6-OCH3);
62,2 (8-OCH3); 62,0 (7-OCH3); 61,8 (5-OCH3); 55,7
(4′-OCH3)17.
Nobiletin (4) (Hình 1): vô định hình màu vàng. 1H
NMR (600 MHz, CDCl3): δ H 3,94 (6H; s; 2 ´OCH3);
3,95 (3H; s; OCH3); 3,96 (3H; s; OCH3); 4,01 (3H; s;
OCH3); 4,10 (3H; s; OCH3); 6,64 (1H; s; H-3); 6,98
(1H; d; 8,5; H-5′); 7,40 (1H; d; 2,0; H-2′); 7,56 (1H;
dd; 8,5; 2,0; H-6′). 13C NMR (150 MHz, CDCl3):
δC 177,5 (C-4); 161,3 (C-2); 152,1 (C-4′); 151,6 (C-
7); 151,5 (C-5); 149,4 (C-3′); 148,5 (C-9); 147,8 (C-
8); 138,1 (C-6); 124,1 (C-1′); 119,8 (C-6′); 114,9 (C-
10); 111,4 (C-5′); 108,7 (C-2′); 106,9 (C-3); 62,4 (5-
OCH3); 62,1 (6-OCH3); 61,9 (7-OCH3); 61,8 (8-
OCH3); 56,2 (3′-OCH3); 56,1 (4′-OCH3)18.
Sciadopitysin (5) (Hình 1): vô định hình màu vàng.
1H NMR (600 MHz, pyridine-d5): δ H 3,68 (3H; s;
4′′′-OCH3); 3,78 (3H; s; 4′-OCH3); 3,88 (3H; s; 7-
OCH3); 6,62 (1H; d; 2,4; H-6); 6,74 (1H; d; 2,4; H-
8); 7,03 (1H; s; H-6′′); 7,04 (1H; s; H-3); 7,06 (2H;
d; 8,5; H-3′′′; H-5′′′); 7,17 (1H; s; H-3′′); 7,46 (1H;
d; 8,8; H-5′); 7,80 (2H; d; 8,5; H-2′′′; H-6′′′); 8,24
(1H; dd; 8,8; 2,5; H-6′); 8,53 (1H; d; 2,5; H-2′). 13C
NMR (150 MHz, pyridine-d5): δC 183,0 (C-4); 182,9
(C-4′′); 165,8 (C-7); 164,3 (C-2; C-2′′); 163,8 (C-7′′);
162,8 (C-4′; C-5′′; C-4′′′), 161,5 (C-5); 158,1 (C-9′′);
156,0 (C-9); 131,9 (C-2′); 128,6 (C-2′′′; C-6′′′); 128,5
(C-6′); 123,8 (C-1′′′); 123,5 (C-1′); 123,3 (C-3′); 114,9
(C-3′′′; C-5′′′); 111,9 (C-5′); 105,8 (C-10′′); 104,9 (C-
10); 104,7 (C-3′′; C-8′′); 104,1 (C-3); 99,6 (C-6′′); 98,6
(C-6); 92,9 (C-8); 56,0 (7-OCH3); 55,9 (4′-OCH3);
55,4 (4′′′-OCH3) 19.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hợp chất 1 được phân lập dưới dạng vô định hình
màu vàng. Phổ 1H NMR của hợp chất 1 cho thấy
tín hiệu của nhóm hydroxy kiềm nối [δ H 12,01 (s;
5-OH)], 2 proton methine hương phương ghép meta
với nhau [δ H 6,07 (d; J = 1,8 Hz; H-6); 6,08 (d; J =
1,8 Hz; H-8) chứng tỏ sự hiện diện của vòng benzene
mang 4 nhóm thế ở vị trí 1,3,4,5. Bên cạnh đó, phổ
1H NMR của hợp chất 1 còn có các tín hiệu của 1
nhóm oxymethine [δ H 5,43 (dd; J = 13,2 và 3,0 Hz;
H-2)], 1 nhóm methylene [δ H 2,83 (dd; J = 16,8 và
3,0 Hz; H-3a); 3,09 (dd; J = 16,8; 13,2 Hz; H-3b)],
1 nhóm methoxy [δ H 3,82 (s; 7-OCH3)] và 1 nhóm
phenyl [δ H 7,39–7,45]. Phổ 13C NMR của hợp chất
1 hiện diện tín hiệu của 16 carbon bao gồm 1 carbon
carbonyl ketone (δC 195,9), 1 carbon oxymethine (δC

79,4), 1 carbon methoxy (δC 55,8), 1 carbon methy-
lene (δC 43,6), 3 carbon hương phương mang oxygen
(δC 168,2; 164,3; 163,0) và 9 carbon methine hương
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Hình 1: Cấu trúc hóa học của hợp chất 1– 5

phương (δC 94,4–138,6). Từ dữ liệu phổ 1D NMR
cho thấy hợp chất 1 có khung flavanone. Dựa trên
các phân tích trên, kết hợp với năng lực triền quang
[α]D25 +60,0 (CHCl3, c 5,0×10−3) và so sánh với tài
liệu tham khảo13,14, cấu trúc của hợp chất 1 được xác
định là (+) pinostrobin.
Hợp chất 2 được phân lập dưới dạng vô định hình
màu vàng. Phổ 1Hvà 13CNMR của hợp chất 2 tương
tự hợp chất 1, tuy nhiên, dữ liệu phổ hợp chất 2 có
sự biến mất của nhóm methoxy (δ H 3,82; δC 55,8).
Điều này chứng tỏ hợp chất 2 cũng là một flavanone.
Từ các phân tích trên và kết hợp năng lực triền quang
[α]D25 −58,0 (MeOH, c 2,0×10−3) và so sánh với tài
liệu tham khảo15,16, cấu trúc của hợp chất 2 được đề
nghị là (-)-pinocembrin.
Hợp chất 3 được phân lập dưới dạng vô định hình
màu vàng. Phổ 1H NMR của hợp chất 3 cho thấy tín
hiệu của 1 proton methine olefin [δ H 6,60 (s; H-3)],
5 nhóm methoxy [δ H 3,89–4,10]. Ngoài ra, phổ 1H
NMR của hợp chất 3 còn có 2 tín hiệu tương ứng với
4 protonmethine hương phương ghép ortho lẫn nhau
của vòng benzene mang 2 nhóm thế tại vị trí 1,4 [δ H

7,03 (d; J = 9,0 Hz; H-3′; H-5′); 7,88 (d; J = 9,0 Hz; H-
2′, H-6′)]. Phổ 13CNMR của hợp chất 3 hiện diện tín
hiệu của 20 carbon bao gồm 1 carbon carbonyl ketone
(δC 177,5), 2 carbon olefin (δC 162,5; 114,9), 5 carbon
methoxy (δC 62,4; 62,2; 62,0; 61,8; 55,7) và 12 carbon
gồm 6 carbon hương phương mang oxygen và 6 car-
bon methine hương phương [δC 106,9–161,0]. Dựa
trên dữ liệu phổ 1D NMR cho thấy hợp chất 3 là một
flavone. Mặt khác, nếu nhóm methoxy gắn ở carbon
mà một trong hai vị trí ortho với nó không có nhóm
thế thì độ dịch chuyển hóa học của carbon methoxy

vào khoảng δC 55–56; ngược lại nếu vị trí ortho có
đầy đủ hai nhóm thế thì độ dịch chuyển vào khoảng
δC 60–62 ppm18. Theo dữ liệu phổ 13CNMRcủa hợp
chất 3 có bốn carbonmethoxy ở 60–62 vàmột carbon
methoxy ở 55–56 ppm. Điều này khẳng định rằng 4
nhómmethoxy (δC 62,4; 62,2; 62,0; 61,8) lần lượt gắn
tại carbonC-5, C-6, C-7, C-8, và 1 nhómmethoxy (δC

55,7) gắn tại carbon C-4′. Từ các phân tích trên và kết
hợp so sánh tài liệu thamkhảo17, cấu trúc hóa học của
hợp chất 3 được đề nghị là tangeretin.
Hợp chất 4 được phân lập dưới dạng vô định hình
màu vàng. Phổ 1H NMR của hợp chất 4 tương tự
hợp chất 3. Tuy nhiên, trong hợp chất 4 có sự thay
thế vòng benzene mang hai nhóm thế ở vị trí 1,4 (hợp
chất 3) bằng vòng benzene mang ba nhóm thế tại vị
trí 1,3,4 [δ H 6,98 (d; J = 8,5 Hz; H-5′); 7,40 (d; J =
2,0 Hz; H-2′); 7,56 (dd; J = 8,5 và 2,0 Hz; H-6′)] và
sự xuất hiện 6 nhómmethoxy (δ H 2 ´3,94; 3,95; 3,96;
4,01; 4,10). Dữ liệu phổ 13CNMR của hợp chất 4 hiện
diện tín hiệu của 21 carbon bao gồm 1 carbon car-
bonyl ketone (δC 177,5), 2 carbon olefin (δC 161,3;
106,9), 6 carbon methoxy (δC 62,4; 62,1; 61,9; 61,8;
56,2; 56,1) và 12 carbon hương phương [δC 108,7–
161,0]. Dựa trên dữ liệu phổ 1D NMR cho thấy hợp
chất 4 là một flavone. Tương tự hợp chất 3, hợp chất 4
có bốn carbon methoxy trong khoảng δC 60–62 ppm
và 2 carbon methoxy trong khoảng δC 55–56 ppm.
Điều này khẳng định rằng 4 nhómmethoxy (δC 62,4;
62,1; 61,9; 61,8) lần lượt gắn tại carbon C-5, C-6, C-7,
C-8 và 2 nhómmethoxy (δC 56,2; 56,1) gắn tại carbon
C-3′, C-4′ 18. Điều này được xác nhận lại thông qua
các tương quan HMBC giữa proton methine H-2′ với
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Hình 2: Tương quan HMBC của hợp chất 4 và 5

carbon C-1′, C-3′, C-6′, C-2; giữa proton methine H-
5′ với carbonC-3′, C-1′; giữa protonmethineH-6′ với
carbon C-4′, C-2 và giữa proton methine H-3 với car-
bon C-1′, C-2, C-4, C-10 (Hình 2). Từ dữ liệu 1D và
2D NMR và kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo18,
cấu trúc của hợp chất 4 được đề nghị là nobiletin.
Hợp chất 5 được phân lập dưới dạng vô định hình
màu vàng. Phổ 1H NMR của hợp chất 5 cho thấy tín
hiệu của một vòng benzene mang bốn nhóm thế tại
vị trí 1, 3, 4, 5 [δ H 6,62 (d; J = 2,4 Hz; H-6); 6,74
(d; J = 2,4 Hz; H-8)], 1 hệ thống ABX tương ứng
với vòng benzene mang ba nhóm thế tại vị trí 1, 3,
4 [δ H 7,46 (d; J = 8,8 Hz; H-5′); 8,24 (dd; J = 8,8
và 2,5 Hz; H-6′); 8,53 (d; J = 2,5 Hz; H-2′)] và 2 tín
hiệu tương ứng với 4 proton methine hương phương
ghép ortho với nhau của vòng benzene mang 2 nhóm
thế tại vị trí 1, 4 [δ H 7,06 (d; J = 8,5 Hz; H-3′′′; H-
5′′′); 7,80 (d; J = 8,5 Hz; H-2′′′; H-6′′′)]. Bên cạnh
đó, phổ 1H NMR của hợp chất 5 còn có sự hiện diện
của 2 proton methine olefin [δ H 7,04 (s; H-3); 7,17
(s; H-3′′)], 1 proton methine hương phương của vòng
benzene mang 5 nhóm thế [δ H 7,03 (s; H-6′′)] và 3
nhóm methoxy [δ H 3,68 (s; 4′′′-OCH3); 3,78 (s; 4′-
OCH3); 3,88 (s; 7-OCH3)]. Phổ 13C NMR của hợp
chất 5 hiện diện tín hiệu của 33 carbon bao gồm 2
carbon carbonyl (δC 183,0; 182,9), 2 carbon olefin
(δC 104,7; 104,1); 3 nhóm methoxy (δC 56,0; 55,9;
55,4) và các tín hiệu của các carbon hương phương
[δC 156,0-165,8 và 92,9-131,9]. Dựa trên 1H và 13C
NMR cho thấy hợp chất 5 là biflavonoid với hai đơn
vị flavone. Các tương quan HMBC giữa proton H-6,
H-8, 7-OCH3 với carbon C-7; giữa proton H-5′, 4′-
OCH3 với carbon C-4′; giữa proton H-2′′′, H-3′′′, H-
5′′′, H-6′′′, 4′′′-OCH3 với carbon C-4′′′, điều này xác
định vị trí của 3 nhómmethoxy lần lượt lại các carbon
C-7, C-4′ và C-4′′′. Ngoài ra, thông qua tương quan
HMBC giữa proton H-6 với carbon C-5; giữa proton

H-6′′ với các carbon C-5′′, C-7′′ cho thấy tại sự hiện
diện của 3 nhóm hydroxy tại các carbon C-5, C-5′′

và C-7′′. Bên cạnh đó các tương quan HMBC giữa
proton H-2′ với các carbon C-3′, C-8′′ và giữa proton
H-6′′ với carbon C-8′′ xác định hai đơn vị flavone liên
kết với nhau thông qua cầu nối giữa carbon C-3′ và
C-8′′. Vì thế, cấu trúc của hợp chất 5 được đề nghị là
sciadopitysin19.

KẾT LUẬN
Từ cao CHCl3 của lá cây Xáo tam phân (Paramignya
trimera) thu hái tại tỉnh Đồng Nai, 5 hợp chất
flavonoid pinostrobin (1), pinocembrin (2), tan-
geretin (3), nobiletin (4), và sciadopitysin (5) đã được
phân lập và xác định cấu trúc hóa học. Tất cả 5 hợp
chất trên lần đầu được tìm thấy trong lá cây Xáo tam
phân.
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m: Multiplet
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ABSTRACT
Paramignya trimera is a woody shrub and has distribution in tropical areas. This plant has been
traditionally used in Vietnam for treatments of diabetes, liver diseases. Coumarins and alkaloids
are the main constituents in this plant. Moreover, phytochemical investigations of stems and
roots of Paramignya trimera indicated that this plant possessed various bioactivities such as antiox-
idant, anti-inflammatory, and cytotoxicity. In this study, the aim is to isolate chemical constituents
from the leaves of Paramignya trimera (Rutaceae). This work would provide more chemical data
of Paramignya trimera in Vietnam. By using silica gel column chromatography, preparative TLC five
flavonoids pinostrobin (1), pinocembrin (2), tangeretin (3), nobiletin (4), and sciadopitysin (5), were
isolated from the CHCl3 extract of leaves of P. trimera (Rutaceae) collected in Dong Nai Province in
January, 2021. Their chemical structures were determined by 1D and 2D NMR spectroscopy and
comparison with published data. All compounds were reported in the first time from the leaves of
P. trimera.
Key words: Paramignya trimera, Rutaceae, flavonoid, biflavonoid
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